Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Chủ đầu tư : Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam
- Tên gói thầu : Mua sắm các mặt hàng thiết bị y tế Đinh nẹp vít năm 2025-2026 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm các mặt hàng thiết bị y tế Đinh nẹp vít năm 2025-2026 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam 
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam
- Nguồn kinh phí: Từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày kể từ ngày phát hành E-HSMT.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9/2025
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Tùy chọn mua thêm: Có (tối đa: 30%)
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” hơn so với yêu cầu cơ bản và khả năng sử dụng của đơn vị sử dụng. Tương đương được hiểu tương đương về chất liệu, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng (tùy theo chi tiết cụ thể trong cấu hình).
Nhà thầu phải lập bảng kê khai các thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu với hàng hóa mời thầu, trong đó ghi chú rõ hàng hóa có thông số kỹ thuật “tương đương” hoặc “tốt hơn” yêu cầu của E-HSMT và đính kèm tài liệu chứng minh.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	STT
	TÊN MẶT HÀNG
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

	
	
	

	1
	Bộ đinh nội tủy xương đùi Gamma rỗng nòng (PFNA) loại ngắn
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	1.1
	Đinh nội tủy xương đùi Gamma rỗng nòng (PFNA)
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính đầu đinh  ≥16 mm, sử dụng lưỡi chốt đinh đường kính 10.5 mm
+ Đường kính thân:  ≥ 9.4mm  
+ Độ dài: đinh ≥ 170mm và ≤ 240mm
- Thân sử dụng vít chốt khóa đường kính 5.0mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	1.2
	Lưỡi đinh đường kính 10.5mm, chất liệu titanium (Vít chốt cổ xương đùi)
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước:
+ Đường kính: Lưỡi đinh đường kính 10.5mm
+ Độ dài: Nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	1.3
	Vít chốt khoá đường kính 5.0mm, chất liệu titanium (vít chốt ngang)
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước:
+ Đường kính: Vít chốt khóa đường kính 5.0 mm
+ Độ dài: Nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	1.4
	Có nắp đinh.
	- Chất liệu: titanium
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	2
	Bộ đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng, chất liệu titanium
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	2.1
	Đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính đầu đinh ≥13 mm, sử dụng vít chốt đầu trên đinh nội tủy xương đùi đường kính 7.0mm
+ Đường kính thân: ≥ 9.4mm  
+ Độ dài: đinh ≥ 320mm và ≤ 420mm
- Thân sử dụng vít chốt khóa đường kính 5.0mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	2.2
	Vít chốt đầu trên đinh nội tủy xương đùi, đường kính 7.0mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước:
+ Đường kính: vít chốt đầu trên đinh nội tủy xương đùi đường kính 7.0mm
+ Độ dài: Nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	2.3
	Vít chốt khoá đường kính 5.0mm, chất liệu titanium (Vít chốt ngang)
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước:
+ Đường kính: Vít chốt khóa đường kính 5.0 mm, 
+ Độ dài: Nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	2.4
	Có nắp đinh.
	- Chất liệu: titanium
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	3
	Bộ đinh nội tuỷ xương chày rỗng nòng, chất liệu Titanium
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	3.1
	Đinh nội tuỷ xương chày rỗng nòng, chất liệu Titanium Alloy
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính đầu đinh ≥12mm.
+ Đường kính thân:  ≥ 8.4mm  
+ Độ dài: đinh ≥ 260mm và ≤ 380mm
- Thân sử dụng vít chốt khóa đường kính 4.5mm và 5.0mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	3.2
	Vít chốt khoá đường kính 4.5mm, chất liệu titanium (Vít chốt ngang)
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước:
+ Đường kính: Vít chốt khoá đường kính 4.5mm
+ Độ dài: Nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	3.3
	Vít chốt khoá đường kính 5.0mm, chất liệu titanium ( Vít chốt ngang)
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước:
+ Đường kính: Vít chốt khóa đường kính 5.0 mm, 
+ Độ dài: Nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	3.4
	Có nắp đinh.
	- Chất liệu: titanium
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa kỳ

	4
	Bộ nẹp khóa mini thẳng 2.0mm các cở
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	4.1
	Nẹp khóa mini thẳng 2.0mm các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu pure titanium.
- Kích thước: Thân nẹp 2 lỗ đến 10 lỗ, độ dày, độ rộng, độ dài các cỡ
+ Sử dụng vít khóa 2.0mm và vít xương cứng 2.0mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	4.2
	Vít khóa 2.0mm, tự taro, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 2.0mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	4.3
	Vít xương cứng 2.0mm, tự taro, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 2.0mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	5
	Bộ nẹp khóa mini chữ T 2.0mm các cở
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	5.1
	Nẹp khóa mini chữ T 2.0mm các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu pure titanium.
- Kích thước: Nẹp chữ T, đầu nẹp 2 lỗ, thân nẹp 3 lỗ đến 5 lỗ , độ dày, độ rộng các cỡ
+ Sử dụng vít khóa 2.0mm và vít xương cứng 2.0mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	5.2
	Vít khóa 2.0mm, tự taro, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 2.0mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	5.3
	Vít xương cứng 2.0mm, tự taro, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 2.0mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	6
	Bộ nẹp khóa mini chữ Y 2.0mm các cở
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	6.1
	Nẹp khóa mini chữ Y 2.0mm các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu pure titanium.
- Kích thước: Nẹp chữ Y, đầu nẹp 3 lỗ, thân nẹp 4 lỗ đến 9 lỗ, độ dày ≥ 1.5mm, độ rộng ≥ 5mm
+ Sử dụng vít khóa 2.0mm và vít xương cứng 2.0mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	6.2
	Vít khóa 2.0mm, tự taro, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 2.0mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	6.3
	Vít xương cứng 2.0mm, tự taro, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 2.0mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa kỳ

	7
	Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay góc tù các cở
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	7.1
	Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay góc tù các cở, chất liệu titanium.
	- Chất liệu pure titanium.
- Kích thước: đầu nẹp 3 lỗ, thân nẹp 3 lỗ đến 5 lỗ, độ dày ≥ 1.6mm, độ rộng ≥ 10mm
+ Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	7.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	7.3
	Vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	8
	Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay đa hướng các cở
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	8.1
	Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay đa hướng các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu pure titanium.
- Kích thước: đầu nẹp 9 lỗ, thân nẹp 3 lỗ đến 6 lỗ, độ dày ≥ 2mm, độ rộng ≥ 7.5mm
+ Sử dụng vít khóa 2.7mm và vít xương cứng 2.7mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	8.2
	Vít khóa đường kính 2.7mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 2.7mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	8.3
	Vít xương cứng đường kính 2.7mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 2.7mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	9
	Bộ nẹp khóa nén ép bản nhỏ (cẳng tay) các cở
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	9.1
	Nẹp khóa bản nhỏ các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu: Pure titanium.
- Kích thước: thân nẹp 4 lỗ đến 12 lỗ, độ dày ≥ 3.3mm, độ rộng ≥ 11mm
+ Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	9.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	9.3
	Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	10
	Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cở
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	10.1
	Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu: Pure titanium.
- Kích thước: Đầu nẹp 10 lỗ, thân nẹp 3 lỗ đến 17 lỗ, độ dày ≥ 1.8mm, độ rộng ≥ 20mm
+ Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	10.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	10.3
	Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	11
	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (liên lồi cầu cánh tay) mặt ngoài các cở
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	11.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (liên lồi cầu cánh tay) mặt ngoài các cở, chất liệu titanium.
	- Chất liệu: Pure titanium.
- Kích thước: Đầu nẹp 8 lỗ, thân nẹp 3 lỗ đến 13 lỗ, độ dày ≥ 2.5mm, độ rộng ≥ 11.15mm
+ Đầu nẹp sử dụng vít khóa 2.7mm 
+ Thân sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	11.2
	Vít khóa đường kính 2.7mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 2.7mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	11.3
	Vít khóa đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	11.4
	Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	12
	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (liên lồi cầu cánh tay) mặt trong, chất liệu titanium
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	12.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (liên lồi cầu cánh tay) mặt trong các cở, chất liệu titanium.
	- Chất liệu: Pure titanium.
- Kích thước: Đầu nẹp 5 lỗ, thân nẹp 3 lỗ đến 13 lỗ, độ dày ≥ 3.3mm, độ rộng ≥ 10mm
+ Đầu nẹp sử dụng vít khóa 2.7mm 
+ Thân sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	12.2
	Vít khóa đường kính 2.7mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 2.7mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
'- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	12.3
	Vít khóa đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	12.4
	Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
'- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	13
	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương mác (ốp mắt cá chân) các cở
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	13.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương mác (ốp mắc cá chân) các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu: Pure titanium.
- Kích thước: Đầu nẹp 4 lỗ, thân nẹp 4 lỗ đến 16 lỗ, độ dày ≥ 2 mm, độ rộng ≥ 10mm
+ Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm
'- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	13.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	13.3
	Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	14
	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong các cở
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	14.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương chày (mặt trong) các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu: Pure titanium.
- Kích thước: Đầu nẹp 9 lỗ, thân nẹp 6 lỗ đến 14 lỗ, độ dày ≥ 3.5mm, độ rộng ≥ 10.5mm
+ Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	14.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	14.3
	Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	15
	Bộ Nẹp khóa nén ép tái tạo thân xương đòn các cở
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	15.1
	Nẹp khóa nén ép tái tạo thân xương đòn các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu: Pure titanium.
- Kích thước: Thân nẹp 6 lỗ đến 10 lỗ, độ dày ≥ 4mm, độ rộng ≥ 10mm
+ Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	15.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	15.3
	Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	16
	Bộ nẹp khóa xương đòn chữ S các cở
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	16.1
	Nẹp khóa xương đòn các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu: Pure titanium.
- Kích thước: Thân nẹp 6 lỗ đến 10 lỗ, độ dày ≥ 2.5mm, độ rộng ≥ 10mm
+ Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	16.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	16.3
	Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	17
	Bộ nẹp khóa mắt xích thẳng (tái cấu trúc), chất liệu titanium
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	17.1
	Nẹp khóa tái cấu trúc (Nẹp khóa mắt xích) các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu: Pure titanium.
- Kích thước: Thân nẹp 4 lỗ đến 18 lỗ, độ dày ≥ 2.5mm, độ rộng ≥ 10mm
+ Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	17.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	17.3
	Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	18
	Bộ nẹp khóa mõm khuỷu (đầu trên xương trụ), chất liệu titanium
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	18.1
	Nẹp khóa mỏm khuỷu các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu: Pure titanium.
- Kích thước: Đầu nẹp 9 lỗ, thân nẹp 2 lỗ đến 12 lỗ, độ dày ≥ 3mm, độ rộng ≥ 10mm
+ Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	18.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	18.3
	Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	19
	Bộ nẹp khóa móc cùng đòn, chất liệu titanium
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	19.1
	Nẹp khóa móc cùng đòn các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu: Pure titanium.
- Kích thước: Đầu nẹp 1 lỗ, thân nẹp 4 lỗ đến 6 lỗ, độ dày ≥ 3mm, độ rộng ≥ 10mm
+ Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	19.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	19.3
	Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	20
	Bộ nẹp khóa xương gót, chất liệu titanium 
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	20.1
	Nẹp khóa xương gót (thế hệ III) các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu: Pure titanium.
- Kích thước: Thân nẹp 14 lỗ, độ dày ≥ 2mm, độ rộng ≥ 40 mm
+ Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	20.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	20.3
	Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 3.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	21
	Bộ nẹp khóa bản hẹp (thân xương cánh tay, cẳng chân) các cở
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	21.1
	Nẹp khóa bản hẹp các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu: Pure titanium.
- Kích thước: Thân nẹp 5 lỗ đến 14 lỗ, độ dày ≥ 4mm, độ rộng ≥ 13 mm
+ Sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	21.2
	Vít khóa đường kính 5.0 mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 5.0mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	21.3
	Vít xương cứng đường kính 4.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 4.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	22
	Bộ nẹp khóa bản rộng các cở
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	22.1
	Nẹp khóa bản rộng các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu: Pure titanium.
- Kích thước: Thân nẹp 5 lỗ đến 18 lỗ, độ dày ≥ 6mm, độ rộng ≥ 17 mm
+ Sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	22.2
	Vít khóa đường kính 5.0 mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 5.0mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	22.3
	Vít xương cứng đường kính 4.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 4.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	23
	Bộ nẹp khóa DHS các cỡ
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	23.1
	Nẹp khóa DHS các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu: Pure titanium.
- Kích thước: Nẹp có hướng vít cổ 135 độ, thân nẹp 3 lỗ đến 12 lỗ thân, độ dày ≥ 5.7mm, độ rộng ≥ 19mm
+ Đầu nẹp sử dụng vít DHS đường kính 12.5mm
+ Thân sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	23.2
	Vít DHS, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 12.5mm
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	23.3
	Vít khóa đường kính 5.0 mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 5.0mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	23.4
	Vít xương cứng đường kính 4.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 4.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa kỳ

	24
	Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi (liên mấu chuyển) các cở
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	24.1
	Nẹp khóa nén ép đầu trên xương đùi (liên mấu chuyển) các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu: titanium alloy
- Kích thước: Nẹp có 6 lỗ đầu, thân nẹp 2 lỗ đến 14 lỗ, độ dày ≥ 6mm, độ rộng ≥ 18mm
+ Đầu nẹp sử dụng  khóa rỗng nòng đường kính 6.5mm
+ Thân sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	24.2
	Vít khóa rỗng nòng đường kính 6.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 6.5mm
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	24.3
	Vít khóa đường kính 5.0 mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 5.0mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	24.4
	Vít xương cứng đường kính 4.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 4.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	25
	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cở
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	25.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu: Pure titanium.
- Kích thước: Nẹp có 6 lỗ đầu, thân nẹp 6 lỗ đến 14 lỗ, độ dày ≥ 6mm, độ rộng ≥ 16mm
+ Sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	25.2
	Vít khóa đường kính 5.0 mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 5.0mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	25.3
	Vít xương cứng đường kính 4.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 4.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	26
	Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong các cở
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	26.1
	Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu: Pure titanium.
- Kích thước: Nẹp có 4 lỗ đầu, thân nẹp 3 lỗ đến 11 lỗ, độ dày ≥ 3mm, độ rộng ≥ 15.5mm
+ Sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	26.2
	Vít khóa đường kính 5.0 mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 5.0mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	26.3
	Vít xương cứng đường kính 4.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 4.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	27
	Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài các cở
	
- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	27.1
	Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài các cở, chất liệu titanium
	- Chất liệu: Pure titanium.
- Kích thước: Nẹp có ≥ 4 lỗ đầu, thân nẹp 3 lỗ đến 13 lỗ, độ dày ≥ 3.5mm, độ rộng ≥ 14mm
+ Sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	27.2
	Vít khóa đường kính 5.0 mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân 5.0mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	27.3
	Vít xương cứng đường kính 4.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính thân vít 4.5mm, tự taro.
+ Độ dài: Các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	28
	Vít xương thuyền đường kính 2.5 mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính đầu  ≥2.8mm
+  Đường kính thân vít  2.5-2.8mm
+ Đường kính lõi vít  ≥1.7mm
+ Độ dài: các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	29
	Vít xốp đường kính 4.0mm, ren một phần thân, tự taro chất liệu titanium.
	 - Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính đầu vít  ≥6mm
+  Đường kính thân vít 4.0mm
+ Đường kính lõi vít ≥2mm.
+ Độ dài: các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	30
	Vít xốp đường kính 6.5mm, ren một phần thân, tự taro, chất liệu titanium.
	 - Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính đầu vít ≥8mm
+ Đường kính thân vít 6.5mm
+ Đường kính lõi vít ≥3mm
+ Độ dài: các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	31
	Vít xốp rỗng, đường kính 7.3mm, chất liệu titanium.
	 - Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: 
+ Đường kính: Đường kính đầu vít ≥8mm
+ Đường kính thân vít 7.3mm
+  Đường kính lõi vít ≥5mm
+ Độ dài: các cở
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA Hoa Kỳ

	32
	Bộ nẹp khóa xương đòn có móc 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	32.1
	Nẹp khóa xương đòn có móc 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Nẹp có 3-4 lỗ
- Độ dày nẹp ≥4.0 mm, Chiều rộng, chiều dài các cỡ
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	32.2
	 Vít khóa 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài: Các cỡ
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	32.3
	 Vít vỏ 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 50 mm
- Đường kính ngoài ≥3.5 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.5 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	33
	Bộ nẹp Khóa xương đòn chữ S 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	33.1
	Nẹp Khóa xương đòn chữ S 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Nẹp có 5-8 lỗ
- Độ dày nẹp ≥3.0 mm, Chiều rộng thân nẹp ≥11.0 mm, chiều dài 73- 117 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	33.2
	 Vít khóa 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 60 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.9 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	33.3
	 Vít vỏ 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 50 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.5 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	34
	Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	34.1
	Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Nẹp có 3-5 lỗ
- Độ dày nẹp ≥3.5 mm, Chiều rộng thân nẹp ≥14.0 mm, chiều dài 92 - 116 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	34.2
	 Vít khóa 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 60 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.9 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	34.3
	 Vít vỏ 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 50 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.5 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	35
	 Bộ nẹp khóa bản hẹp 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	35.1
	 Nẹp khóa bản hẹp 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Nẹp có 7-12 lỗ
- Độ dày nẹp ≥4.4 mm, Chiều rộng thân nẹp ≥14.0 mm, chiều dài 134- 224 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	35.2
	Vít khóa 5.0 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 5.0 mm 
- Chiều dài từ 12-90 mm
- Đường kính chân ren ≥ 4.2 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	35.3
	 Vít vỏ 4.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 4.5 mm 
- Chiều dài từ 12-80 mm
- Đường kính chân ren ≥ 3.2 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	36
	Bộ nẹp khóa mặt lưng đầu dưới xương cánh tay không móc đỡ 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	36.1
	Nẹp khóa mặt lưng đầu dưới xương cánh tay không móc đỡ 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Độ dày nẹp ≥2.5 mm, Chiều rộng thân nẹp ≥11.5 mm, chiều dài 66- 118 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	36.2
	 Vít khóa 2.7 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 2.7 mm 
- Chiều dài từ 10-30 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.1 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	36.3
	 Vít khóa 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 60 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.9 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	36.4
	 Vít vỏ 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 50 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.5 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	37
	Bộ nẹp khóa mặt lưng đầu dưới xương cánh tay có móc đỡ 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	37.1
	Nẹp khóa mặt lưng đầu dưới xương cánh tay có móc đỡ 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Độ dày nẹp ≥2.5 mm, Chiều rộng thân nẹp ≥11.5 mm, chiều dài 66- 118 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	37.2
	 Vít khóa 2.7 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 2.7 mm 
- Chiều dài từ 10-30 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.1 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	37.3
	 Vít khóa 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 60 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.9 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	37.4
	 Vít vỏ 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 50 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.5 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	38
	 Bộ nẹp khóa bản nhỏ 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	38.1
	 Nẹp khóa bản nhỏ 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Nẹp có 5-9 lỗ
- Độ dày nẹp ≥3.5 mm, Chiều rộng thân nẹp ≥11.0 mm, chiều dài 72- 124 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	38.2
	 Vít khóa 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 60 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.9 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	38.3
	 Vít vỏ 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 50 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.5 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	39
	Bộ nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay ngoài khớp 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	39.1
	Nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay ngoài khớp 
	Vật liệu Hợp kim Titanium, 
- Nẹp có đầu 4 Lỗ
- Độ dày nẹp ≥2.0 mm, Chiều rộng thân nẹp ≥9.0 mm, chiều dài 48- 66 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	39.2
	 Vít khóa 2.4 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 2.4 mm 
- Chiều dài từ 6-30mm
- Đường kính chân ren ≥1.9 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	39.3
	Vít vỏ 2.4 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 2,4 mm 
- Chiều dài từ 6-30mm
- Đường kính chân ren ≥1.7 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	40
	Bộ nẹp khóa đỡ mặt lòng đầu dưới xương quay
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	40.1
	Nẹp khóa đỡ mặt lòng đầu dưới xương quay
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Nẹp có đầu 8 Lỗ
- Độ dày nẹp ≥2.0 mm, Chiều rộng thân nẹp ≥9.0 mm, chiều dài 59-81 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	40.2
	Vít khóa 2.4 mm  tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 2.4 mm 
- Chiều dài từ 6-30mm
- Đường kính chân ren ≥1.9 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	40.3
	Vít khóa 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 60 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.9 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	40.4
	 Vít vỏ 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 50 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.5 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	41
	Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	41.1
	Nẹp khóa đầu trên xương đùi 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Phần đầu 3 lỗ vit, Độ dày nẹp ≥6.0 mm, Chiều rộng thân nẹp ≥18.8 mm, chiều dài 210- 282 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	41.2
	Vít khóa 5.0 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 5.0 mm 
- Chiều dài từ 12-90 mm
- Đường kính chân ren ≥ 4.2 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	41.3
	Vít vỏ 4.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 4.5 mm 
- Chiều dài từ 12-80 mm
- Đường kính chân ren ≥ 3.2 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	41.4
	7.3 mm Vít khóa rỗng ruột ren toàn phần, Tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít ≥7.3 mm
- Đường kính lõi vít ≥ 5.5mm, mũ vít có ren đường kính ≥ 8.3 mm
- Chiều dài từ 20-120 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	42
	Bộ nẹp khóa bản rộng 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	42.1
	Nẹp khóa bản rộng 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Độ dày nẹp ≥5.4 mm, Chiều rộng thân nẹp ≥17.5 mm, chiều dài 98- 296 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	42.2
	 Vít khóa 5.0 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 5.0 mm 
- Chiều dài từ 12-90 mm
- Đường kính chân ren ≥ 4.2 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	42.3
	 Vít vỏ 4.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 4.5 mm 
- Chiều dài từ 12-80 mm
- Đường kính chân ren ≥ 3.2 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	43
	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	43.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương đùi 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đầu nẹp 7 lỗ, Độ dày nẹp ≥6.3 mm, Chiều rộng thân nẹp ≥17.5 mm, chiều dài 156- 356 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	43.2
	 Vít khóa 5.0 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 5.0 mm 
- Chiều dài từ 12-90 mm
- Đường kính chân ren ≥ 4.2 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	43.3
	 Vít vỏ 4.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 4.5 mm 
- Chiều dài từ 12-80 mm
- Đường kính chân ren ≥ 3.2 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	44
	Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	44.1
	Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- đầu nẹp 5 lỗ, Độ dày nẹp ≥5.0 mm, Chiều rộng thân nẹp ≥17.5 mm, chiều dài 143- 263 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	44.2
	 Vít khóa 5.0 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 5.0 mm 
- Chiều dài từ 12-90 mm
- Đường kính chân ren ≥ 4.2 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	44.3
	 Vít vỏ 4.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 4.5 mm 
- Chiều dài từ 12-80 mm
- Đường kính chân ren ≥ 3.2 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	45
	Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	45.1
	Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- đầu nẹp 3 lỗ, Độ dày nẹp ≥4.0 mm, Chiều rộng thân nẹp ≥11.7 mm, chiều dài 93- 171 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	45.2
	 Vít khóa 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 60 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.9 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	45.3
	Vít vỏ 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 50 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.5 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	46
	Bộ nẹp khóa trung tâm đầu dưới xương chày không đỡ
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	46.1
	Nẹp khóa trung tâm đầu dưới xương chày không đỡ 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Độ dày nẹp ≥4.0 mm, Chiều rộng thân nẹp ≥15.0 mm, chiều dài 109- 213 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	46.2
	Vít khóa 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 60 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.9 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	46.3
	Vít vỏ 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 50 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.5 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	47
	Bộ nẹp khóa trước bên đầu dưới xương chày
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	47.1
	Nẹp khóa trước bên đầu dưới xương chày
	 Vật liệu Hợp kim Titanium
- Độ dày nẹp ≥4.0 mm, Chiều rộng thân nẹp ≥14.0 mm, chiều dài 82- 160 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	47.2
	Vít khóa 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 60 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.9 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	47.3
	Vít vỏ 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 50 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.5 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	48
	Bộ nẹp khóa mặt bên đầu dưới xương mác
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	48.1
	Nẹp khóa mặt bên đầu dưới xương mác
	 Vật liệu Hợp kim Titanium
- Độ dày nẹp ≥2.0 mm, Chiều rộng thân nẹp ≥10.4 mm, chiều dài 77- 113 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	48.2
	Vít khóa 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 60 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.9 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	48.3
	Vít vỏ 3.5 mm tự taro 
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 3.5 mm
- Chiều dài từ 12 - 50 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.5 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	49
	Vít xương xốp 4.0mm ren bán phần
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 4.0 mm 
- Chiều dài từ 30-60 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.2 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	50
	Vít xương xốp 4.0mm ren toàn phần
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 4.0 mm 
- Chiều dài từ 14-60 mm
- Đường kính chân ren ≥ 2.2 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	51
	Vít xương xốp 6.5mm
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 6.5 mm ren 16mm
- Chiều dài từ 25-100 mm
- Đường kính chân ren ≥ 3.1 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	52
	Vít xương xốp 6.5mm
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 6.5 mm ren 32mm
- Chiều dài từ 40-120 mm
- Đường kính chân ren ≥ 3.1 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7 

	53
	Vít xương xốp 6.5mm ren toàn phần
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 6.5 mm ren toàn phần
- Chiều dài từ 25-100 mm
- Đường kính chân ren ≥ 3.1 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	54
	Vít 7.3 mm rỗng ruột ren một phần
	Vật liệu Hợp kim Titanium
- Đường kính vít 7.3 mm 
- Chiều dài từ 20-120mm, đường kính lõi vít ≥ 5.5 mm, mũ vít không ren có đường kính ≥ 8.3 mm
- Có Tiệt trùng 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO. Xuất xứ G7

	55
	Bộ nẹp xương đòn
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	55.1
	Nẹp xương đòn các cở
	 - Chất liệu titanium
 - Thân nẹp dày ≥3.2mm, rộng ≥10mm, các cở
- Chiều dài  ≥ 94 đến ≤ 123mm
 - Tiêu chuẩn CE, ISO

	55.2
	Vít khóa
	 - Chất liệu titanium alloy, tự taro
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 95mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	55.3
	Vít cứng
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 150mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	56
	Bộ nẹp móc xương đòn
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	56.1
	Nẹp móc xương đòn
	
- Chất liệu titanium
- Thân nẹp dày ≥3.7mm, rộng ≥11mm, các cỡ . 
- Chiều dài từ ≥ 67.5mm đến ≤ 112.5mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	56.2
	Vít khóa
	 - Chất liệu titanium alloy, tự taro
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 95mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	56.3
	Vít cứng
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 150mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	57
	Bộ nẹp khóa xương quay đầu xa
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	57.1
	Nẹp khóa xương quay đầu xa
	   Nẹp khóa đa hướng:
 - Chất liệu titanium
 - Đầu nẹp có ≥6 lỗ. Thân nẹp dày ≥2mm, rộng ≥7.5mm, các cỡ. 
 - Chiều dài ≥45mm đến ≤75mm
 - Tiêu chuẩn CE, ISO

	57.2
	Vít khóa
	 -  Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
 -  Đường kính: 2.4mm
 -  Chiều dài vít từ 6 - 30mm
 -  Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	57.3
	Vít cứng
	-  Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
 -  Đường kính:  2.4mm.
 -  Chiều dài vít từ 6 - 40mm
 -  Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	57.4
	Vít cứng
	 -  Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
 -  Đường kính: 2.7mm. 
 -  Chiều dài vít từ 6 - 60mm
 -  Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	57.5
	Vít khóa đa hướng
	Vít khóa đa hướng, tự taro
 -  Chất liệu titanium alloy TC4
 -  Đường kính: 2.4mm. 
-  Chiều dài vít từ 6 - 30mm
 -  Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	58
	Bộ nẹp khóa xương quay đầu xa mặt lòng bàn tay
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	58.1
	Nẹp khóa xương quay đầu xa mặt lòng bàn tay
	Nẹp khóa đa hướng:
 - Chất liệu titanium
 - Đầu nẹp có ≥ 6 lỗ. Thân nẹp dày ≥ 2mm, rộng ≥ 7.5mm, các cỡ. 
 -Chiều dài ≥ 45mm đến ≤ 75mm.
 - Tiêu chuẩn CE, ISO

	58.2
	Vít khóa
	 -  Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
 -  Đường kính: 2.4mm
 -  Chiều dài vít từ 6 - 30mm
 -  Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	58.3
	Vít cứng
	-  Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
 -  Đường kính:  2.4mm.
 -  Chiều dài vít từ 6 - 40mm
 -  Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	58.4
	Vít cứng
	 -  Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
 -  Đường kính: 2.7mm. 
 -  Chiều dài vít từ 6 - 60mm
 -  Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	58.5
	Vít khóa đa hướng
	Vít khóa đa hướng, tự taro
 -  Chất liệu titanium alloy TC4
 -  Đường kính: 2.4mm. 
 -  Chiều dài vít từ 6 - 30mm
 -  Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	59
	Bộ nẹp khóa xương gót
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	59.1
	Nẹp khóa xương gót
	
- Chất liệu titanium
- Thân nẹp dày ≥ 1.8mm, 15 lỗ, rộng ≥ 8mm,
- Dài ≥76mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	59.2
	Vít khóa
	 - Chất liệu titanium alloy, tự taro
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 95mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	59.3
	Vít cứng
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 150mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	60
	Bộ nẹp lòng máng
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	60.1
	Nẹp lòng máng
	- Chất liệu titanium
 - Thân nẹp dày ≥ 1.8mm, rộng ≥ 10mm, các cỡ. 
- Chiều dài từ 55 đến ≤ 127mm.
 - Tiêu chuẩn CE, ISO

	60.2
	Vít khóa
	 - Chất liệu titanium alloy, tự taro
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 95mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	60.3
	Vít cứng
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 150mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	61
	Bộ nẹp bản nhỏ
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	61.1
	Nẹp bản nhỏ
	
- Chất liệu titanium
- Thân nẹp dày ≥ 3.3mm, rộng ≥ 11.3mm, gồm 4 - 12 lỗ
- Chiều dài từ ≥ 59mm đến ≤ 163mm
 - Tiêu chuẩn CE, ISO

	61.2
	Vít khóa
	 - Chất liệu titanium alloy, tự taro
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 95mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	61.3
	Vít cứng
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 150mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	62
	Bộ nẹp khóa mắt xích
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	62.1
	Nẹp khóa mắt xích
	
- Chất liệu titanium
- Thân nẹp dày ≥ 3mm, rộng ≥ 10mm, từ 5 - 22 lỗ
- Chiều dài từ ≥ 69.5mm đến ≤ 316mm
 - Tiêu chuẩn CE, ISO

	62.2
	Vít khóa
	 - Chất liệu titanium alloy, tự taro
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 95mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	62.3
	Vít cứng
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 150mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	63
	Bộ đinh nội tủy xương đùi
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	63.1
	Đinh nội tuỷ xương đùi (Đinh PFNA- MR-IM)
	Chất liệu titanium alloy
1. Đinh PFNA (rỗng nòng loại ngắn). Độ lớn góc ≥ 130°
 - Đường kính ≥ 9mm. Chiều dài từ ≥ 170mm đến ≤ 240mm.
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	63.2
	Vít nén dùng cho đinh nội tủy xương đùi
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính 10.4mm. Chiều dài ≥ 75mm đến ≤ 120mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	63.3
	Vít khóa dùng cho đinh nội tủy xương đùi
	Chất liệu titanium alloy
- Đường kính vít 4.9mm. Chiều dài từ ≥ 26mm đến ≤ 100mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	63.4
	Nắp dùng cho đinh nội tủy xương đùi
	
- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: Các cở
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	64
	Bộ đinh nội tủy xương đùi
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	64.1
	Đinh nội tủy xương đùi
	Đinh nội tủy thân xương đùi rỗng nòng
- Chất liệu titanium alloy, có một đầu thuôn nhọn. 
- Đường kính ≥ 9.5mm. Chiều dài ≥ 320mm đến ≤ 440mm.
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	64.2
	Vít khóa dùng cho đinh nội tủy xương đùi
	Vít khóa dùng cho đinh nội tủy xương đùi
- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính ≥ 4.5mm, chiều dài từ ≥ 35mm đến ≤ 80mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	64.3
	Nắp dùng cho đinh nội tủy xương đùi
	Nắp khóa dùng cho đinh nội tủy xương đùi
- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước ≤ 20mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	64.4
	Vít nén dùng cho đinh nội tủy xương đùi
	Vít nén dùng cho đinh nội tủy xương đùi
- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính ≥ 6.5mm, chiều dài  ≥ 65mm đến ≤ 115mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	65
	Bộ đinh nội tủy xương chày
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	65.1
	Đinh nội tủy xương chày
	
Đinh rỗng nòng đa hướng, có khung định vị 3 chiều.
- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính ≥8.2mm. Chiều dài ≥ 240mm đến ≤ 360mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	65.2
	Vít khóa dùng cho đinh nội tủy xương chày (Vít khóa 4.5mm dùng cho đinh nội tủy xương chày)
	 - Chất liệu titanium alloy
- Đường kính 4.5mm, chiều dài ≥ 25mm đến ≤ 70mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	65.3
	Vít khóa dùng cho đinh nội tủy xương chày (Vít khóa 4.8mm dùng cho đinh nội tủy xương chày)
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính 4.8mm,chiều dài ≥ 25mm đến ≤ 90mm.
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	65.4
	Nắp dùng cho đinh nội tủy xương chày
	- Chất liệu titanium alloy
- Kích thước: Các cở
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	66
	Bộ đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng đa hướng dùng cho gãy vùng liên mấu chuyển và thân xương đùi 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	66.1
	Đinh nội tủy xương đùi đa hướng rỗng nòng các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Có 2 lỗ bắt vít chốt ngang đầu xa 
- Có 1 lỗ bắt vít chốt ngang đầu gần
- Có 1 lỗ bắt vít chốt xuyên đinh hướng từ đầu đinh xuống thân đinh tạo góc 45 độ với thân đinh;
- Có 2 lổ bắt vít chốt vào cổ xương đùi 
- Đường kính thân đinh: ≥ 9.5mm, dài ≥ 320mm 
- Đinh được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất.
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	66.2
	Vít chốt cổ xương đùi 
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính 6.4mm
- Độ dài: Nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	66.3
	Vít chốt ngang
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 5.0mm
- Dài: Nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	66.4
	Nắp đinh đùi các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Nắp đinh dài 5/10/15/20mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	67
	Bộ đinh nội tủy xương chày rỗng nòng đa hướng 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	67.1
	Đinh nội tủy xương chày rỗng nòng đa hướng
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân: ≥ 8.5mm, dài từ  ≥ 255mm 
- Có 5 lỗ bắt vít đầu gần và 4 lỗ bắt vít đầu xa
- Có điểm định vị trên thân đinh phía đầu xa
- Đầu đinh cong 10 độ so với thân đinh
- Đinh được đóng gói tiệt trùng từ  nhà sản xuất
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	67.2
	Vít chốt ngang
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 4.5mm.
- Dài: nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	67.3
	Nắp đinh chày
	- Chất liệu titanium alloy
'- Chiều dài nắp: 5/10/15mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	68
	Bộ đinh nội tủy đầu trên xương đùi PFNA
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	68.1
	Đinh nội tuỷ đầu trên xương đùi (PFNA) dài các cở
	- Chất liệu Titanium alloy
- Đường kính đầu đinh: 16mm
- Có 1 lỗ bắt vít chốt ngang đầu xa
- Có 1 lỗ bắt vít chốt vào cổ xương đùi
Có 2 loại đinh
+ Loại đinh ngắn: 
- Đường kính: ≥ 9.2mm, dài 170/200/ 240mm
+ Loại đinh dài trái/phải:
- Đường kính: ≥ 9.2mm, dài ≥ 320mm.
- Đinh được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	68.2
	Vít chốt cổ xương đùi 
	- Chất liệu titanium alloy
- Vít chốt cổ xương đùi: tạo góc 130 độ với thân đinh
- Đường kính: 10mm
- Dài: nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	68.3
	Vít chốt ngang
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 5.0mm
- Dài: nhièu kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	68.4
	Nắp đinh 
	- Chất liệu titanium alloy
- Dài: 25mm hoặc 40mm.
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	69
	Bộ nẹp khoá đầu trên xương cánh tay
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	69.1
	Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cở
	- Chất liệu titanium alloy
- Đầu nẹp 9 lỗ, rộng ≤ 20.2mm
- Thân nẹp: ≥ 3 lỗ, 
- Độ dài: Nhiều kích cỡ. 
- Nẹp Rộng:  ≥ 12.4mm, 
- Nẹp dày: 3mm
- Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất.
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	69.2
	Vít khóa 3.5mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài: Nhiều kích cỡ 
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	69.3
	Vít xương cứng 3.5mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài: Nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	70
	Bộ nẹp khoá móc cùng đòn
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	70.1
	Nẹp khoá móc cùng đòn
	- Chất liệu titanium alloy
- Nẹp có móc dài: 12/15/18mm
- Thân nẹp có: ≥ 4 lỗ, rộng ≥ 11mm
- Đầu nẹp rộng: 23mm
- Nẹp dày: 3.1mm
- Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất.
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	70.2
	Vít khóa 3.5mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 3.5mm
- Dài : nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	70.3
	Vít xương cứng 3.5mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 3.5mm
- Dài : nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	71
	Bộ nẹp  khoá xương đòn chữ S
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	71.1
	Nẹp khóa xương đòn chữ S
	- Chất liệu titanium alloy
- Nẹp có:  ≥ 6 lỗ thân
- Thân rộng: ≤ 10mm
- Dày: 3mm
- Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất.
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	71.2
	Vít khóa 3.5mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 3.5mm
- Dài : nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	71.3
	Vít xương cứng 3.5mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 3.5mm
- Dài : nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	72
	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	72.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương quay
	- Chất liệu titanium alloy
- Nẹp hình chữ T chéo trái/phải
- Thân rộng: 9mm
- Dày: 2mm
- Đầu nẹp: ≥ 4 lỗ
- Nẹp có 3/5 lỗ thân
- Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất.
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	72.2
	Vít khóa 2.7mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 2.7mm:
- Dài: nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	72.3
	Vít xương cứng 2.7mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 2.7mm:
- Dài: nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	73
	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi, titan
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	73.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương đùi
	- Chất liệu titanium alloy
- Nẹp có từ: ≥ 5 lổ thân
- Đầu nẹp 7 lỗ, rộng ≤ 32mm
- Thân rộng: ≥ 16.1mm
- Nẹp dày: 5.5mm
- Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất.
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	73.2
	Vít khóa 5.0mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 5.0mm
- Dài: nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	73.3
	Vít xương cứng 4.5mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 4.5mm
- Dài: nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	74
	Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	74.1
	Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài
	- Chất liệu titanium alloy
- Loại trái/phải
- Nẹp có: ≥ 3 lỗ thân
- Đầu nẹp 5 lỗ, rộng ≤ 23mm
- Thân rộng ≥ 15.5mm
- Nẹp dày: 4.5mm
- Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất.
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	74.2
	Vít khóa 5.0mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 5.0mm
- Dài: nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	74.3
	Vít xương cứng 4.5mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 4.5mm
- Dài: nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	75
	Bộ nẹp khoá đầu dưới xương mác
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	75.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương mác
	- Chất liệu titanium alloy
- Đầu nẹp 5 lỗ, rộng ≤ 30 mm.
- Thân nẹp rộng: ≥ 14mm
- Nẹp có từ:  ≥ 3 lỗ thân 
- Nẹp dày: 3mm
- Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất.
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	75.2
	Vít khóa 3.5mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 3.5mm
- Dài : nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	75.3
	Vít xương cứng 3.5mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 3.5mm
- Dài : nhiều kích cỡ
- Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

	76
	Bộ đinh nội tủy xương đùi ngắn GAMMA(PFNA) các cỡ, chất liệu titan
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	76.1
	Đinh nội tủy xương đùi ngắn các cỡ, chất liệu titan
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính đầu đinh: ≥16.5mm
- Đường kính thân đinh ≥9.3mm đến ≤12mm, Chiều dài ≥170mm đến ≤240mm, góc vít và thân đinh 130 độ
- Đầu đinh hướng ra ngoài 5 độ phù hợp với góc cong mấu chuyển lớn
- Đường kính trong đinh ≤ 4.5mm
- Tiêu chuẩn ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	76.2
	Vít chốt cổ xương đùi ngắn các cỡ, chất liệu titan
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Chế độ khóa 1 lưỡi chống xoay 
- Đường kính thân ≤10.3mm
- Chiều dài ≥ 70mm đến ≤120mm
- Tiêu chuẩn ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	76.3
	Vít khóa đinh nội tủy các cỡ, chất liệu titan 
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
-  Đường kính thân 4.5/5.0mm, chiều dài ≥26mm đến ≤90mm đối với vít có đường kính 4.5mm, chiều dài ≥26mm đến ≤100mm đối với vít có đường kính 5.0mm
- Đường kính lõi: 4/4.3mm
- Tiêu chuẩn ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	76.4
	Vít nắp đinh xương đùi ngắn các cỡ, chất liệu titan 
	-  Chất liệu Titanium Alloy
- Chiều dài ≤15mm
- Tiêu chuẩn ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	77
	Bộ đinh nội tủy xương đùi dài các cỡ, chất liệu titan
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	77.1
	Đinh nội tủy xương đùi dài các cỡ, chất liệu titan
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính đầu ≥13mm
- Đường kính thân ≥9.5 đến ≤12mm
- Vị trí uốn cong đầu gần ≥75mm
- Góc đinh chế độ xương đùi 130 độ 
- Góc đinh chế độ tái tạo 135 độ 
- Vị trí chốt vít khóa đầu xa: Khoảng cách từ đầu dưới đinh đến 2 lỗ bắt vít lần lượt là ≤ 15mm đến ≤ 40mm
-  Chiều dài ≥320mm đến ≤ 440mm
- Tiêu chuẩn ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	77.2
	Vít khóa tái tạo đinh nội tủy các cỡ, chất liệu titan
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân ≥6.3mm; chiều dài ≤ 65mm đến ≤125mm
- Tiêu chuẩn ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	77.3
	Vít khóa đinh nội tủy các cỡ, chất liệu titan 
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
-  Đường kính thân 4.5/5.0mm, chiều dài ≥26mm đến ≤90mm đối với vít có đường kính 4.5mm, chiều dài ≥26mm đến ≤100mm đối với vít có đường kính 5.0mm
- Đường kính lõi: 4/4.3mm
- Tiêu chuẩn ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	77.4
	Vít nắp đinh xương đùi dài các cỡ, chất liệu titan 
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính ≤13mm
- Chiều dài ≤15mm
- Tiêu chuẩn ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	78
	Bộ đinh nội tủy xương chày các cỡ, chất liệu titan
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	78.1
	Đinh nội tủy xương chày các cỡ, chất liệu titan 
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính đầu ≥11.5mm
- Đường kính thân ≥8.3mm đến ≤ 11.5mm
- Độ uốn cong đầu gần: ≤ 10 độ
- Vị trí uốn cong đầu gần: 60mm
- Góc uốn cong đầu xa: ≤ 4 độ
- Chiều dài đinh ≥260mm đến ≤420mm
- Khoảng cách lỗ bắt vít đầu gần đinh đến các lỗ vít ở vị trí gần lần lượt là ≤15mm; đến ≤40mm
-  Khoảng cách lỗ bắt vít đầu xa đinh đến các lỗ bắt vít ở vị trí xa lần lượt là  ≤ 10mm đến ≤ 35mm
- Tiêu chuẩn ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	78.2
	Vít khóa đinh nội tủy các cỡ, chất liệu titan 
	- Chất liệu Titanium Alloy
-  Đường kính thân 4.5/5.0mm, chiều dài ≥26mm đến ≤90mm đối với vít có đường kính 4.5mm, chiều dài ≥26mm đến ≤100mm đối với vít có đường kính 5.0mm
- Đường kính lõi: ≤ 4/4.3mm
- Tiêu chuẩn ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	78.3
	Vít nắp đinh xương chày các cỡ, chất liệu titan 
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính ≤11.5 mm, chiều dài đỉnh nắp ≤15mm
- Tiêu chuẩn ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	79
	Bộ Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày đa phương diện loại II
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	79.1
	Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày đa phương diện loại II
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính đầu ≤ 12.0mm, cong góc 10 độ ở vị trí cách đầu đinh 38mm
- Đường kính thân từ ≥ 8.3 đến ≤11.0mm.
- Lỗ kết hợp di động ≤ 10mm 
- Đầu dưới mặt trước cong 2 độ,  ở vịt trí cách đầu dưới 50mm
- Chiều dài ≥ 250mm đến ≤ 415mm
- Đầu trên đinh và thân đinh gồm 1 lỗ kết hợp chuyển động(có nén ép) và 3 lỗ khóa có ren dùng Vít khóa đinh nội tủy đường kính ≤ 5.0mm 
- Đầu dưới đinh gồm 2 lỗ mặt bên và 1 lỗ mặt trước dùng đường kính ≤ 4.5mm 
- Đường kính trong: 4.7 mm với đinh đường kính 8.3mm, 5.3mm với đinh đường kính 9.0-11.0mm
- Vít nắp đinh xương xương chày đa phương diện
- Trợ cụ tương thích
- Tiêu chuẩn ISO, CE
- Có  CFS tại Châu Âu

	79.2
	 Vít chốt khóa đầu trên
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính ≤ 5.0mm
- Chiều dài từ ≥ 25 đến≤ 90mm.
- Chất liệu titanium Alloy.
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	79.3
	 Vít chốt khóa đầu dưới
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Dùng các vít khóa đinh nội tủy đường kính ≤ 4.5mm, chiều dài từ ≥ 30 đến ≤55mm, màu xanh
- Dùng mũi khoan đường kính 3.5mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	79.4
	Vít nắp đinh dùng với đinh nội tủy rỗng nòng 
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính ≤  12.0mm, Chiều dài ≤15mm
- Đường kính ren ≤ 8.2mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	80
	Bộ nẹp khóa đa hướng xương đòn có móc trái/ phải các cỡ, chất liệu titanium.
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	80.1
	Nẹp khóa đa hướng xương đòn có móc các cỡ
	- Chất liệu Titanium
- Trái/ phải, lỗ đầu có ≤ 3, Lỗ thân từ  ≥ 2 đến ≤ 7 , tương ứng chiều dài từ ≥ 45 đến ≤ 95mm; độ dày ≥ 3mm, chiều rộng ≥ 11mm
- Có móc từ  ≤ 15mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	80.2
	Vít khóa đa hướng 2.7mm tự taro các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính đầu vít ≤ 2.7mm
- Đường kính thân vít ≤ 2.0mm
- Dùng mũi khoan ≤ 2.7mm
- chiều dài vít từ ≥ 6mm dến ≤40mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	80.3
	Vít khóa 2.7mm, tự taro các cỡ, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 2.7mm
- Dùng mũi khoan  ≤2.0mm
- chiều dài vít từ ≥ 6mm dến ≤60mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	80.4
	Vít khóa 3.5mm tự taro dùng cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 3.5mm
- Dùng mũi khoan ≤ 2.7mm
- chiều dài vít từ ≥ 10mm dến ≤ 80mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	80.5
	Vít xương cứng 3.5 toàn phần ren, tự taro, dành cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 3.5mm
- Dùng mũi khoan ≤ 2.5mm
- chiều dài vít từ ≥10mm đến ≤ 60mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	81
	Bộ nẹp khóa đa hướng xương đòn chữ S trái/ phải các cỡ, chất liệu titanium.
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	81.1
	Nẹp khóa đa hướng xương đòn chữ S các cỡ
	- Chất liệu Titanium
- Nẹp Trái/ phải, lỗ thân từ ≥ 6 đến ≤12 lỗ, tương ứng chiều dài từ ≥ 61.8mm đến ≤ 127.7mm; độ dày ≤ 2.8mm, chiều rộng ≤ 10mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	81.2
	Vit khóa đa hướng 3.5mm, tự taro các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 3.5mm
- Dùng mũi khoan ≤ 2.7mm
- chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 80mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	81.3
	Vít khóa 3.5mm tự taro dùng cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 3.5mm
- Dùng mũi khoan ≤ 2.7mm
- chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 80mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	81.4
	Vít xương cứng 3.5 toàn phần ren, tự taro, dành cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 3.5mm
- Dùng mũi khoan ≤ 2.5mm
- chiều dài vít từ ≥10mm đến ≤ 60mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	82
	Bộ nẹp khóa đa hướng đầu trên xương cánh tay các cỡ, chất liệu titanium.
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	82.1
	Nẹp khóa đa hướng đầu trên xương cánh tay các cỡ
	- Chất liệu Titanium
- Độ dày ≤ 3.2mm, chiều rộng ≤ 12mm
- 9 lỗ đầu, 3/5 lỗ thân tương ứng chiều dài từ ≥ 84mm đến ≤ 108mm đối với nẹp loại ngắn
-  9 lỗ đầu, lỗ thân từ ≥ 3lỗ đến ≤ 12 lỗ 
- Chiều dài  từ ≥ 96mm đến ≤ 258mm đối với nẹp loại dài
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	82.2
	Vít khóa 3.5mm đa hướng, tự taro dùng cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 3.5mm
- Dùng mũi khoan ≤ 2.7mm
- chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 80mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	82.3
	Vít khóa rỗng nòng bán phần 4.0mm dành cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân ≤ 4.0mm
- Đường kính lõi trong ≤ 1.1mm
- Dùng đinh K wire đường kính≤ 1.0mm
- Dùng mũi khoan rỗng ≤ 3.0/3.5mm
- Chiều dài ren ≤16/32mm
- chiều dài vít từ ≥ 32mm đến ≤ 88mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	82.4
	Vít khóa 3.5mm tự taro dùng cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 3.5mm
- Dùng mũi khoan ≤ 2.7mm
- chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 80mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	82.5
	Vít xương cứng 3.5 toàn phần ren, tự taro, dành cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 3.5mm
- Dùng mũi khoan ≤ 2.5mm
- chiều dài vít từ ≥10mm đến ≤ 60mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	83
	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay đa hướng (trái/phải) các cở, chất liệu  titanium
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	83.1
	 Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu dưới xương quay trái/ phải các cỡ
	- Chất liệu Titanium, trái/ phải, 7 lỗ đầu, lỗ thân có từ ≥ 2lỗ đến ≤ 5 lỗ 
- Chiều dài từ ≥ 54mm đến ≤ 81mm, Độ dày ≤ 2mm, chiều rộng ≤ 22mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	83.2
	Vít khóa đa hướng 2.7mm tự taro các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính đầu vít ≤ 2.7mm
- Đường kính thân vít ≤ 2.0mm
- Dùng mũi khoan ≤ 2.7mm
- chiều dài vít từ ≥ 6mm dến ≤40mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	83.3
	Vít khóa 2.7mm, tự taro các cỡ, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 2.7mm
- Dùng mũi khoan  ≤ 2.0mm
- chiều dài vít từ ≥ 6mm dến ≤60mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	83.4
	Vít xương cứng 2.7 toàn phần ren, tự tari, dành cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 2.7mm
- Dùng mũi khoan ≤ 2.0mm
- chiều dài vít từ ≥ 6mm dến ≤60mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	84
	Bộ nẹp đa hướng đầu dưới xương đùi các cỡ (trái/phải), chất liệu titanium.
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	84.1
	 Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu dưới xương đùi mặt bên các cỡ
	- Chất liệu Titanium; trái/ phải, 7 lỗ đầu, lỗ thân có từ ≥ 5 lỗ đến ≤ 13 lỗ thân
- Chiều dài từ ≥156mm đến ≤ 316mm; độ dày ≤5.8mm, chiều rộng ≤ 16mm; khoảng cách lỗ ≤ 20mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO
- Có  CFS tại Châu Âu

	84.2
	Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm, tự taro, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 5.0mm
- Dùng mũi khoan ≤ 4.2mm
- Chiều dài vít từ ≥ 12mm đến ≤ 100mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	84.3
	Vít khóa rỗng nòng bán phần 5.5mm, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 5.5mm
- Đường kính lõi trong ≤ 1.7mm
- Dùng đinh K wire đường kính ≤ 1.6mm
- Dùng mũi khoan rỗng ≤ 4.5/5.0mm
- Chiều dài ren ≤ 16/22/32mm
- chiều dài vít từ 50-100mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	84.4
	Vít khóa đường kính 5.0mm tự taro, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 5.0mm
- Dùng mũi khoan ≤  4.2mm
- chiều dài vít từ ≥ 14mm đến ≤ 120mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu 

	84.5
	Vít xương cứng 4.5mm, tự taro dành cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 4.5mm
- Dùng mũi khoan ≤ 3.2mm
- chiều dài vít từ ≥ 12mm đến ≤ 80mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	85
	Bộ nẹp khoá đa hướng đầu dưới xương chày mặt trong (trái/phải), chất liệu titanium
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	85.1
	Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu dưới xương chày trái/ phải các cỡ
	- Chất liệu Titanium, trái/ phải, 8 lỗ đầu, lỗ thân từ ≥ 4 lỗ đến ≤ 14 lỗ thân
- Chiều dài từ ≥ 116mm đến ≤ 246mm
- Độ dày ≤ 3.6mm, chiều rộng ≤ 13.7mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	85.2
	Vít khóa 3.5mm đa hướng, tự taro dùng cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 3.5mm
- Dùng mũi khoan ≤ 2.7mm
- chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 80mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	85.3
	Vít khóa rỗng nòng bán phần 4.0mm dành cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân ≤ 4.0mm
- Đường kính lõi trong ≤ 1.1mm
- Dùng đinh K wire đường kính≤ 1.0mm
- Dùng mũi khoan rỗng ≤ 3.0/3.5mm
- Chiều dài ren ≤16/32mm
- chiều dài vít từ ≥ 32mm đến ≤ 88mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	85.4
	Vít khóa 3.5mm tự taro dùng cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 3.5mm
- Dùng mũi khoan ≤ 2.7mm
- chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 80mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	85.5
	Vít xương cứng 3.5 toàn phần ren, tự taro, dành cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 3.5mm
- Dùng mũi khoan ≤ 2.5mm
- chiều dài vít từ ≥10mm đến ≤ 60mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	86
	Bộ nẹp khoá đa hướng đầu trên xương chày mặt ngoài (trái/phải), chất liệu titanium
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	86.1
	Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu trên xương chày mặt ngoài trái/ phải các cỡ
	- Chất liệu Titanium; trái/ phải, 5 lỗ đầu, lỗ thân có từ ≥ 3 lỗ đến ≤ 13 lỗ thân
- Chiều dài từ ≥ 100mm đến ≤ 300mm; độ dày ≤ 4.4mm, chiều rộng ≤ 16mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	86.2
	Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm, tự taro, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 5.0mm
- Dùng mũi khoan ≤ 4.2mm
- Chiều dài vít từ ≥ 12mm đến ≤ 100mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	86.3
	Vít khóa rỗng nòng bán phần 5.5mm, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 5.5mm
- Đường kính lõi trong ≤ 1.7mm
- Dùng đinh K wire đường kính ≤ 1.6mm
- Dùng mũi khoan rỗng ≤ 4.5/5.0mm
- Chiều dài ren ≤ 16/22/32mm
- chiều dài vít từ 50-100mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	86.4
	Vít khóa đường kính 5.0mm tự taro, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 5.0mm
- Dùng mũi khoan ≤  4.2mm
- chiều dài vít từ ≥ 14mm đến ≤ 120mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	86.5
	Vít xương cứng 4.5mm, tự taro dành cho nẹp đa hướng các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium 
- Đường kính thân vít ≤ 4.5mm
- Dùng mũi khoan ≤ 3.2mm
- chiều dài vít từ ≥ 12mm đến ≤ 80mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	87
	Bộ nẹp mini bàn ngón các cỡ, chất liệu titan
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	87.1
	Nẹp mini bàn ngón các cỡ, chất liệu titan
	- Chất liệu Titanium
- Nẹp thẳng từ ≥ 4 lỗ đến ≤ 6 lỗ, chiều dài từ ≥ 23mm đến ≤ 36mm; dày ≤ 1mm; rộng ≤ 4.3mm
 - Nẹp chữ T từ ≥ 3 lỗ đến ≤ 4 lỗ đầu; 8 lỗ thân; dày ≤ 1mm; rộng ≤ 4.3mm; chiều dài ≤ 44.65mm
 - Nẹp lồi cầu 2 lỗ đầu, 6 lỗ thân dày ≤ 1mm; rộng ≤ 4.3mm; dài ≤ 36.3mm
 - Dùng với vít khóa 1.5mm tự taro
 - Dùng với vít khóa 1.5mm tự taro
- Tiêu chuẩn ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	87.2
	Vít khóa bàn ngón tự taro, chất liệu titan 
	- Chất liệu: Hợp kim Titanium, mũ vít hình sao.
 - Đường kính ≤ 1.5mm, chiều dài từ ≥ 6mm đến ≤ 24mm 
 - Dùng với vít khóa 1.5mm tự taro
- Tiêu chuẩn ISO 
- Có  CFS tại Châu Âu

	88
	Bộ Nẹp lòng máng 1/3
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	88.1
	Nẹp lòng máng 1/3
	- Chất liệu thép không gỉ.   
- Nẹp dày ≥1.5mm; rộng ≥10.0mm; Có ≥9 cỡ 
- Chiều dài từ ≥50mm
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	88.2
	Vít xương cứng đường kính 3.5mm
	- Chất liệu thép không gỉ.
- Đường kính ren 3.5mm
- Bước ren ≤1.25.mm
- Có  ≥26 cỡ
- Dài  ≥10mm; 
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	89
	Bộ Nẹp  bản nhỏ, vít 3.5mm
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	89.1
	Nẹp  bản nhỏ, vít 3.5mm
	- Chất liệu thép không gỉ.   
- Nẹp dày ≥2.5mm; rộng ≥10.0mm; Có ≥8 cỡ 
- Chiều dài từ ≥50mm
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	89.2
	Vít xương cứng đường kính 3.5mm
	- Chất liệu thép không gỉ.
- Đường kính ren 3.5mm
- Bước ren ≤1.25.mm
- Có  ≥26 cỡ
- Dài  ≥10mm; 
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	90
	Bộ Nẹp nén ép bản hẹp, vít 4.5/6.5mm
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	90.1
	Nẹp nén ép bản hẹp, vít 4.5/6.5mm
	- Chất liệu thép không gỉ.   
- Nẹp dày ≥4mm; rộng ≥12.0mm; Có ≥15 cỡ 
- Chiều dài từ ≥80mm
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	90.2
	Vít xương cứng đường kính 4.5mm tự taro
	- Chất liệu thép không gỉ.
- Đường kính ren 4.5mm
- Có  ≥26 cỡ
- Dài  ≥14mm; 
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	91
	Bộ Nẹp nén ép bản rộng, vít 4.5/6.5mm
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	91.1
	Nẹp nén ép bản rộng, vít 4.5/6.5mm
	- Chất liệu thép không gỉ.   
- Nẹp dày ≥5mm; rộng ≥16.0mm; Có ≥14 cỡ 
- Chiều dài từ ≥80mm
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	91.2
	Vít xương cứng đường kính 4.5mm tự taro
	- Chất liệu thép không gỉ.
- Đường kính ren 4.5mm
- Có  ≥26 cỡ
- Dài  ≥14mm; 
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	92
	Bộ Nẹp xương đòn 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	92.1
	Nẹp xương đòn 
	- Chất liệu thép không gỉ.   
- Nẹp dày ≥3mm; rộng ≥10mm; 
- Có ≥4 cỡ 
- Chiều dài từ ≥45mm
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	92.2
	Vít xương cứng đường kính 3.5mm, bước ren 1.25mm
	- Chất liệu thép không gỉ.
- Đường kính ren 3.5mm
- Bước ren ≤1.25.mm
- Có  ≥26 cỡ
- Dài  ≥10mm; 
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	93
	Bộ Nẹp khóa bản nhỏ, các cỡ, titanium
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	93.1
	Nẹp khóa nén ép bản nhỏ
	- Chất liệu hợp kim titanium
- Nẹp rộng ≥ 10mm; dày ≥ 3mm;
- Có ≥ 10 cỡ
- Dài ≥ 50mm.
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	93.2
	Vít khóa đường kính 3.5 mm
	- Chất liệu hợp kim titanium
- Đường kính ren 3.5mm; 
- Có ≥27 cỡ, 
- Dài ≥ 10mm 
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	93.3
	Vít khóa xốp  đường kính 3.5mm
	- Chất liệu hợp kim titanium
- Ren toàn phần
- Đường kính ren 3.5mm; 
- Có ≥25 cỡ, 
- Dài ≥ 14mm 
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	93.4
	Vít xương cứng  đường kính 3.5 mm
	- Chất liệu hợp kim titanium
- Đường kính ren 3.5mm; 
- Có ≥22 cỡ, 
- Dài ≥ 10mm 
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	93.5
	Vít xương xốp đường kính 4.0mm
	- Chất liệu hợp kim titanium
- Đường kính ren 4.0mm; 
- Có ≥26 cỡ, 
- Dài ≥ 14mm 
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	94
	Bộ Nẹp khóa Titan đầu dưới mặt bên xương mác trái/ phải, các cỡ,  titanium
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	94.1
	Nẹp khóa Titan đầu dưới mặt bên xương mác trái/ phải, các cỡ,  titanium
	- Chất liệu hợp kim titanium
- Nẹp rộng ≥ 10.5mm; dày ≥ 3mm;
- Có ≥ 10 cỡ
- Dài ≥ 90mm.
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	94.2
	Vít khóa  đường kính 3.5 mm
	- Chất liệu hợp kim titanium
- Đường kính ren 3.5mm; 
- Có ≥27 cỡ, 
- Dài ≥ 10mm 
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	94.3
	Vít khóa xốp đường kính 3.5mm
	- Chất liệu hợp kim titanium
- Ren toàn phần
- Đường kính ren 3.5mm; 
- Có ≥25 cỡ, 
- Dài ≥ 14mm 
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	94.4
	Vít xương cứng  đường kính 3.5 mm
	- Chất liệu hợp kim titanium
- Đường kính ren 3.5mm; 
- Có ≥22 cỡ, 
- Dài ≥ 10mm 
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	94.5
	Vít xương xốp đường kính 4.0mm
	- Chất liệu hợp kim titanium
- Đường kính ren 4.0mm; 
- Có ≥26 cỡ, 
- Dài ≥ 14mm 
- Sản xuất tại các nước Châu Âu
- Đạt chất lượng CE, ISO

	95
	Bộ đinh nội tủy xương đùi, xương chày 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	95.1
	Đinh nội tủy xương đùi, xương chày
	- Chất liệu: Thép không gỉ
- Đinh đặc: 
+ Đường kính ≥ 8mm, 
+ Chiều dài các cỡ
- Đạt chất lượng FDA

	95.2
	Vít chốt đinh nội tủy xương chày, xương đùi
	- Chất liệu: Thép không gỉ
- Kích thước:
+ Đường kính vít 4.5mm  
+ Chiều dài các cỡ 
- Đạt chất lượng FDA

	96
	Bộ nẹp khoá bản hẹp 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	96.1
	Nẹp khóa xương bản hẹp
	- Chất liệu thép không gỉ.
- Kích thước: Nẹp các cỡ, có độ dày ≥4.5mm, rộng ≤14.5mm, dài từ ≤83mm. 
- Đạt chất lượng ISO, CE

	96.2
	Vít khóa xương
	- Chất liệu thép không gỉ
- Kích thước:
+ Đường kính mũ vít 8mm đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác
+ Đường kính thân vít 5.0mm
+ Chiều dài các cỡ 
- Đạt chất lượng ISO, CE

	97
	Bộ nẹp khóa bản nhỏ 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	97.1
	Nẹp khóa xương bản nhỏ
	- Chất liệu thép không gỉ
Kích thước: - Nẹp các cỡ, dày ≥4mm, rộng ≤12mm, dài ≥87mm 
- Đạt chất lượng ISO, CE

	97.2
	Vít khóa xương
	- Chất liệu thép không gỉ.
- Kích thước:
+ Đường kính mũ vít 6mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác
+ Đường kính thân vít 3.5mm
+ Chiều dài các cỡ
- Đạt chất lượng ISO, CE

	97.3
	Vít xương cứng đường kính 3.5 mm
	- Chất liệu thép không gỉ.
- Kích thước:
+ Đường kính mũ vít 6mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác
+ Đường kính thân vít có ren 3.5mm, 
+ Chiều dài các cỡ. 
- Đạt chất lượng ISO, CE

	98
	Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	98.1
	Nẹp khóa đầu trên xương chày
	- Chất liệu thép không gỉ.
-  Kích thước: Nẹp các cỡ, dày ≥5mm, rộng ≤16mm, dài ≥ 120mm đến 320mm
- Đạt chất lượng ISO, CE

	98.2
	Vít khóa xương 
	- Chất liệu thép không gỉ
- Kích thước:
+ Đường kính mũ vít 8mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác 
+ Đường kính thân vít 5.0mm
+ Chiều dài các cỡ 
- Đạt chất lượng ISO, CE

	99
	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày 
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	99.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương chày
	- Chất liệu thép không gỉ.
- Kích thước: Nẹp các cỡ, có chiều rộng ≥13.5mm, dài ≥ 123mm.
- Đạt chất lượng ISO, CE

	99.2
	Vít khóa xương 
	- Chất liệu thép không gỉ.
- Kích thước:
+ Đường kính mũ vít 6mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác
+ Đường kính thân vít 3.5mm
+ Chiều dài các cỡ
- Đạt chất lượng ISO, CE

	99.3
	Vít xương cứng đường kính 3.5 mm
	- Chất liệu thép không gỉ.
- Kích thước:
+ Đường kính mũ vít 6mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác
+ Đường kính thân vít có ren 3.5mm, 
+ Chiều dài các cỡ. 
- Đạt chất lượng ISO, CE

	100
	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	100.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương đùi
	-  Chất liệu thép không gỉ.
- Kích thước: Nẹp có  ≥7 lỗ đầu Chiều dài ≥136mm
- Đạt chất lượng ISO, CE

	100.2
	Vít khóa xương 6.5mm
	- Chất liệu thép không gỉ
- Kích thước:
+ Đường kính mũ vít 8mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác 
+ Đường kính thân vít 6.5mm
+ Chiều dài các cỡ 
- Đạt chất lượng ISO, CE

	100.3
	Vít khóa xương 5.0mm
	- Chất liệu thép không gỉ
- Kích thước:
+ Đường kính mũ vít 8mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác 
+ Đường kính thân vít 5.0mm
+ Chiều dài các cỡ 
- Đạt chất lượng ISO, CE

	101
	Bộ nẹp khóa Titanium đầu trên xương chày
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	101.1
	Nẹp khóa đầu trên xương chày titanium
	-  Chất liệu: Titanium
- Kích thước: Nẹp các cỡ, dày ≥ 5mm, rộng ≤16mm, dài ≥120mm
- Đạt chất lượng ISO, CE

	101.2
	Vít khóa xương titanium 5.0mm
	- Chất liệu: Titanium
- Kích thước:
+ Đường kính mũ vít 8mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác 
+ Đường kính thân vít 5.0mm
+ Chiều dài các cỡ 
- Đạt chất lượng ISO, CE

	101.3
	Vít khóa xương titanium 6.5mm
	- Chất liệu: Titanium
- Kích thước:
+ Đường kính mũ vít 8mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác 
+ Đường kính thân vít 6.5mm
+ Chiều dài các cỡ 
- Đạt chất lượng ISO, CE

	102
	Bộ nẹp khóa Titanium đầu dưới xương chày
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	102.1
	Nẹp khóa titanium đầu dưới xương chày
	-  Chất liệu: Titanium
- Kích thước: Nẹp các cỡ, dài ≥ 110mm
- Đạt chất lượng ISO, CE

	102.2
	Vít khóa xương tianium 3.5mm
	- Chất liệu: Titanium
- Kích thước:
+ Đường kính mũ vít 6mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác 
+ Đường kính thân vít 3.5mm
+ Chiều dài các cỡ 
- Đạt chất lượng ISO, CE

	103
	Bộ nẹp khóa lòng máng Titanium
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	103.1
	Nẹp khóa xương lòng máng 1/3 titanium
	-  Chất liệu: Titanium
- Kích thước: Nẹp các cỡ, rộng ≥ 13mm, dài ≥39mm
- Đạt chất lượng ISO, CE

	103.2
	Vít khóa xương titanium 3.5mm
	- Chất liệu: Titanium
- Kích thước:
+ Đường kính mũ vít 6mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác 
+ Đường kính thân vít 3.5mm
+ Chiều dài các cỡ 
- Đạt chất lượng ISO, CE

	104
	Bộ nẹp xương cánh tay đầu gần
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	104.1
	Nẹp xương cánh đầu gần
	 - Chất liệu titanium
 - Đầu nẹp có ≥10 lỗ khâu và ≥ 9 lỗ cố định. 
 - Thân nẹp dày ≥3mm, rộng ≥12mm, các cỡ
 - Chiều dài từ ≥90 đến ≤114mm
 - Tiêu chuẩn CE, ISO

	104.2
	Vít khóa
	 - Chất liệu titanium alloy, tự taro
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 95mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	104.3
	Vít cứng
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 150mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	105
	Bộ nẹp khóa mỏm khuỷu
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	105.1
	Nẹp khóa mỏm khuỷu đa hướng các cở
	 Nẹp khóa đa hướng
-  Chất liệu: Hợp kim titanium
 -  Đầu nẹp có ≥11 lỗ. 
 -  Thân nẹp dày ≥3.3mm, rộng ≥10.6mm, các cỡ
 -  Chiều dài từ ≥ 90 đến ≤168mm
 -  Tiêu chuẩn CE, ISO

	105.2
	Vít khóa
	-  Chất liệu titanium alloy 
 -  Đường kính:  2.7mm.
 -  Chiều dài vít: Các cở
 -  Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	105.3
	Vít khóa
	 - Chất liệu titanium alloy, tự taro
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 95mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	105.4
	Vít cứng
	-  Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
 -  Đường kính:  2.4mm.
 -  Chiều dài vít từ 6 - 40mm
 -  Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	105.5
	Vít cứng
	- Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 150mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	105.6
	Vít khóa đa hướng
	Vít khóa đa hướng
 -  Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
 -  Đường kính: 2.7mm. 
 -  Chiều dài vít từ 10 - 60mm
-  Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	106
	Bộ nẹp khóa chữ T
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	106.1
	Nẹp khóa chữ T
	Nẹp chữ T (1.5)
- Chất liệu titanium TA3G.
- Thân nẹp dày 1mm, rộng 4.3mm, các cỡ. 
- Chiều dài từ 24.5 - 39.5mm.
- Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO.

	106.2
	Vít khóa
	- Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
- Đường kính đầu: 1.5mm
- Chiều dài vít từ 6 - 24mm
- Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	106.3
	Vít cứng
	- Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
- Đường kính đầu: 1.5mm
- Chiều dài vít từ 6 - 24mm
- Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	107
	Bộ nẹp khóa lồi cầu
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	107.1
	Nẹp khóa lồi cầu
	Nẹp mini lồi cầu (1.5)
- Chất liệu titanium TA3G
- Số lỗ đầu nẹp: 2 lỗ.
- Thân nẹp dày 1mm, rộng 4.3mm, các cỡ. 
- Chiều dài gồm 26.3 và 31.3mm.
- Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	107.2
	Vít khóa
	- Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
- Đường kính đầu: 1.5mm
- Chiều dài vít từ 6 - 24mm
- Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	107.3
	Vít cứng
	- Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
- Đường kính đầu: 1.5mm
- Chiều dài vít từ 6 - 24mm
- Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	108
	Bộ nẹp xương đùi đầu xa
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	108.1
	Nẹp xương đùi đầu xa
	 - Chất liệu titanium
 - Đầu nẹp có ≥7 lỗ
 - Thân nẹp dày ≥5.8mm, rộng ≥16mm, từ 5 - 13 lỗ
 - Chiều dài ≥156 đến ≤ 316mm
 - Tiêu chuẩn CE, ISO.

	108.2
	Vít khóa
	-  Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
 -  Đường kính:  5.0mm.
 -  Chiều dài vít từ 14 - 90mm
 -  Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	108.3
	Vít cứng
	 -  Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
 -  Đường kính: 4.5mm. 
 -  Chiều dài vít từ 14 - 90mm
 -  Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	109
	Bộ nẹp xương chày đầu gần
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	109.1
	Nẹp xương chày đầu gần
	 - Chất liệu titanium
 - Đầu nẹp có ≥5 lỗ. Thân nẹp dày ≥ 4.8mm, rộng ≥ 16.5mm, các cỡ.
 - Chiều dài ≥ 140 đến ≤ 300mm
 - Tiêu chuẩn CE, ISO

	109.2
	Vít khóa
	-  Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
 -  Đường kính:  5.0mm.
 -  Chiều dài vít từ 14 - 90mm
 -  Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	109.3
	Vít cứng
	 -  Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
 -  Đường kính: 4.5mm. 
 -  Chiều dài vít từ 14 - 90mm
 -  Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	110
	Bộ nẹp xương chày đầu gần mặt trong
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	110.1
	Nẹp xương chày đầu gần mặt trong
	
 - Chất liệu titanium
 - Đầu nẹp có ≥ 5 lỗ. Thân nẹp dày ≥ 3.7mm, rộng ≥ 13.6mm, các cỡ. 
 - Chiều dài  ≥ 104.7mm đến ≤ 320.7mm
 - Tiêu chuẩn CE, ISO

	110.2
	Vít khóa
	-  Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
 -  Đường kính:  5.0mm.
 -  Chiều dài vít từ 14 - 90mm
 -  Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	110.3
	Vít cứng
	 -  Chất liệu titanium alloy TC4, tự taro
 -  Đường kính: 4.5mm. 
 -  Chiều dài vít từ 14 - 90mm
 -  Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO

	111
	Bộ nẹp xương chày đầu xa mặt trong
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	111.1
	Nẹp xương chày đầu xa mặt trong
	- Chất liệu titanium
 - Đầu nẹp có ≥ 8 lỗ. Thân nẹp dày ≥ 3.7mm, rộng ≥ 13.6mm, các cỡ. 
 - Chiều dài ≥ 109 đến ≤ 239mm
 - Tiêu chuẩn CE, ISO

	111.2
	Vít khóa
	 - Chất liệu titanium alloy, tự taro
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 95mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	111.3
	Vít cứng
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 150mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	112
	Bộ nẹp khóa xương gót
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	112.1
	Nẹp khóa xương gót
	
- Chất liệu titanium
- Thân nẹp dày ≥1.8mm, 15 lỗ, rộng ≥ 8mm,
-  Dài ≥ 64mm.
 - Tiêu chuẩn CE, ISO.

	112.2
	Vít khóa
	 - Chất liệu titanium alloy, tự taro
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 95mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	112.3
	Vít cứng
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính: 3.5mm
- Chiều dài vít từ ≥ 10mm đến ≤ 150mm
- Tiêu chuẩn CE, ISO

	113
	Bộ nẹp mặt thẳng 4 lỗ cho vít 2.0mm
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	113.1
	Nẹp mặt thẳng 4 lỗ cho vít 2.0mm
	- Chất liệu Titanium cấp độ 3 TS-3-2 trở lên.
- Kích thước: Dày ≥ 1 mm.Có 4 lỗ
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; FDA

	113.2
	Vít mặt 2.0mm- tự Taro, các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim titanium.
- Vít chữ thập đk 2.0mm 
- Chiều dài :có ≥ 10 kích cỡ từ 5mm(hoặc ngắn hơn) trờ lên
- Vít.tự Taro.
-Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; FDA

	114
	Bộ Nẹp mặt thẳng 6 lỗ cho vít 2.0mm
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	114.1
	Nẹp mặt thẳng 6 lỗ cho vít 2.0mm
	- Chất liệu Titanium cấp độ 3 TS-3-2 trở lên.
- Kích thước: Dày ≥ 1 mm.Có 6 lỗ
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; FDA

	114.2
	Vít mặt 2.0mm- tự Taro, các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim titanium.
- Vít chữ thập đk 2.0mm 
- Chiều dài :có ≥ 10 kích cỡ từ 5mm(hoặc ngắn hơn) trờ lên
- Vít.tự Taro.
-Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; FDA

	115
	Bộ Nẹp mặt thẳng 8 lỗ cho vít 2.0mm
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	115.1
	Nẹp mặt thẳng 8 lỗ cho vít 2.0mm
	- Chất liệu Titanium cấp độ 3 TS-3-2 trở lên.
- Kích thước: Dày ≥ 1 mm.Có 8 lỗ
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; FDA

	115.2
	Vít mặt 2.0mm- tự Taro, các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim titanium.
- Vít chữ thập đk 2.0mm 
- Chiều dài :có ≥ 10 kích cỡ từ 5mm(hoặc ngắn hơn) trờ lên
- Vít.tự Taro.
-Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; FDA

	116
	Bộ Nẹp hàm thẳng 4 lỗ, bắc cầu ngắn cho vít 2.3mm
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	116.1
	Nẹp hàm thẳng 4 lỗ, bắc cầu ngắn cho vít 2.3mm
	- Chất liệu Titanium cấp độ 3 TS-3-2 trở lên.
- Kích thước: Dày ≥ 1.5 mm. Có 4 lỗ
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; FDA

	116.2
	Vít hàm,Tự Taro các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim titanium.
- Vít chữ thập đk 2.3mm 
- Chiều dài :có ≥ 6 kích cỡ từ 5mm(hoặc ngắn hơn) trờ lên
- Vít.tự Taro.
-Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; FDA

	117
	Bộ Nẹp hàm thẳng 6 lỗ cho vít 2.3mm
	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật

	117.1
	Nẹp hàm thẳng 6 lỗ cho vít 2.3mm
	- Chất liệu Titanium cấp độ 3 TS-3-2 trở lên.
- Kích thước: Dày ≥ 1.5 mm. Có 6 lỗ. 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; FDA

	117.2
	Vít hàm,Tự Taro các cỡ
	- Chất liệu: Hợp kim titanium.
- Vít chữ thập đk 2.3mm 
- Chiều dài :có ≥ 6 kích cỡ từ 5mm(hoặc ngắn hơn) trờ lên
- Vít.tự Taro.
-Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; FDA

	118
	Mũi khoan xương đk, các cỡ
	 Mũi khoan ĐK 1.6;1.8 mm,  đầu mũi khoan dài từ 7->14mm. Sử dụng cho vít xương mini đk 2.0; vít maxi đk 2.3mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
-Đạt tiêu chuẩn ISO 13485



1.3. Các yêu cầu khác
- Nhà thầu kê khai đầy đủ theo mẫu dưới đây và cung cấp bản in ký đóng dấu hợp lệ và file định dạng exel kèm E-HSDT (Đề nghị nhà thầu sử dụng mẫu file exel tại Phụ lục 2 đính kèm Chương V E-HSMT để kê khai thông tin nhằm đảm bảo tính thống nhất về định dạng và cách thức trình bày; không chèn thêm bất kỳ nội dung nào ngoài nội dung trong yêu cầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về sự chính xác, thống nhất của bản exel và file scan bản ký đóng dấu này.
- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Phụ lục 2

	BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

	Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam

	Tên nhà thầu:

	Địa chỉ:

	Email:

	Số điện thoại người phụ trách thầu:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Yêu cầu của E_HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT

	
	STT theo E-hsmt
	Mã phần (lô)
	Tên hàng hóa 
	Xuất xứ
	ĐVT
	Khối lượng
	Thông số kỹ thuật
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Tên thương mại
	ĐVT
	Khối lượng
	Quy cách đóng gói (tối thiểu)
	Ký mã hiệu/ Mã sant phẩm/ Chủng loại (Model)…
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Phân loại TTBYT (A, B, C, D)
	Số lưu hành hoặc GPNK
	Thông số kỹ thuật dự thầu
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Mã VTYT
	Đánh giá kỹ thuật (Đạt/Không đạt)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21) 
	(22)
	(23)
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	……., ngày ……. Tháng ……… năm 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dầu)





Ghi chú: 
· Các cột thuộc phần Yêu cầu của E-HSMT: Nhà thầu nhập các nội dung trong E-HSMT cho các phần (lô) mà nhà thầu tham dự.
· Các cột thuộc phần Đáp ứng của E-HSDT: Nhà thầu kê khai các thông tin về hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Trong đó, lưu ý:
	+ Cột số (14)Ký mã hiệu/ Mã sản phẩm/ Chủng loại (Model)...: Nhà thầu ghi rõ và cụ thể ký mã hiệu của hàng hóa dự thầu vào bảng danh mục hàng hóa dự dầu (Phụ lục 2 – Chương V). Trường hợp nhà thầu dự mã “xxx” không cụ thể , thì không được xem xét để đánh giá:
Ví dụ: Hàng hóa AA330-XXX có nhiều mã thuộc 03 khoản như ví dụ thì ghi rõ thành:
AA330-002 đến AA330-040;
AA330-102 đến AA330-140;
AA330-002 đến AA330-040

+ Cột số (22) Mã theo quyết định 5086/QĐ-BYT: Nhà thầu cung cấp đầy đủ, chính xác, cụ thể thông tin chi tiết của các vật tư y tế có trong danh sách dự thầu theo Mục 1, Điều 2, Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế. Nội dung tại cột này dùng để phục vụ việc thanh toán theo yêu cầu bảo hiểm, không bao gồm trong nội dung đánh giá E-HSDT. E-HSDT vẫn được xem xét đánh giá theo các tiêu chí đánh giá của E-HSMT bất kể nhà thầu không kê khai tại nội dung này. Tuy nhiên nhà thầu phải cam kết bổ sung mã vật tư y tế theo Quyết định 5085/QĐ-BYT cho Chủ đầu tư ngay khi có kết quả trúng thầu.

1.3.2.  Tài liệu chứng minh kỹ thuật, tính hợp lệ của hàng hóa:
* Yêu cầu chung:
- 	Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng  biệt theo folder, mỗi folder là 01 hoặc các mặt hàng dự thầu chung hãng sản xuất, trong mỗi folder tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự.
Ví dụ: 
1. Catalogue/tài liệu kỹ thuật v.v…
2. Giấy chứng nhận FDA, CFS, CE, ….
2. ISO. 
3. Xuất xứ.
4. Bảng phân loại, 
5. Số lưu hành/GPNK/TKHQ.

6. … 
Trong trường hợp có nhiều file tài liệu kỹ thuật, nhà thầu tách ra thành từng file nhỏ, ví dụ: 6.1 Catalogue, 6.2 Datasheet., 6.3 Specsheet... 
Nhà thầu sử dụng công cụ đánh dấu (highlight): Tên hàng hóa, Ký mã hiệu/ mã sản phẩm/ chủng loại (model)….. Đánh dấu các thông tin của các sản phẩm tham dự thầu.

	* Tài liệu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:
a. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại mục 1.3.1 (phụ lục 2 - Chương V). Bảng in có đóng dấu hợp lệ và file định dạng exel.
b. Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của nhà sản xuất:	
Nhà thầu cung cấp Cataloge, tài liệu của nhà sản xuất hoặc hồ sơ mô tả sản phẩm hoặc tài liệu mô tả chi tiết thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và chứng chỉ chất lượng đáp ứng yêu cầu tại danh mục hàng hóa phụ lục 1 chương V

· Tài liệu bản gốc phải kèm bản dịch sang tiếng Việt. (Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch):
+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu do Hãng sản xuất phát hành (trường hợp bản tiếng nước ngoài khác tiếng Anh thì nhà thầu phải cung cấp Tài liệu tiếng gốc của Hãng kèm Bảng tiếng Anh được phát hành từ Hãng). Các Tài liệu phải thể hiện được Ký mã hiệu/ mã sản phẩm/ chủng loại (model) và thông số kỹ thuật của hàng hóa để có cơ sở đối chiếu với thông số dự thầu nhà thầu đã kê khai; Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Bên mời thầu sẽ đánh giá dựa vào bản gốc;
+ Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) các thông số trên Tài liệu kỹ thuật cung cấp để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu.
+ Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu (được lưu trong file định dạng Word hoặc Excel).
+ Chứng chỉ chất lượng của hàng hóa (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu)
+ Các tài liệu có chữ ký và đóng dấu của nước ngoài thì phải tuân thủ theo Nghị định 111/2011/NĐ-CP.
c. Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa:
- 	Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO: 
	+ Nhà thầu cung cấp bản gốc/ file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan có chức năng theo quy định của pháp luật và bản dịch thuật tiếng Việt của cơ quan có chức năng theo quy định của pháp luật. Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) các chỉ số trên Tài liệu cung cấp: phạm vi sản xuất, tên và ký mã hiệu hàng hóa dự thầu…, nhà sản xuất, nước sản xuất và địa chỉ nhà sản xuất để chứng minh.
+ Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu)
+ Các tài liệu có chữ ký và đóng dấu của nước ngoài thì phải tuân thủ theo Nghị định 111/2011/NĐ-CP.
d. Tài liệu chứng minh xuất xứ của hàng hóa dự thầu:
Nhà thầu cung cấp các tài liệu chứng minh theo quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:
- 	Đối với hàng hóa nhập khẩu:
	Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) và tờ khai hải quan.
	+ Nhà thầu cung cấp bản gốc hoặc bản sao có đóng dấu của chủ sỡ hữu hoặc của nhà thầu và chịu trách nhiệm tính trung thực, hợp lệ các giấy tờ này.
+ Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) các thông số (tên hàng hóa, ký mã hiệu, Mã HS, hãng sản xuất, nước sản xuất…) trên Tài liệu cung cấp để chứng minh xuất xứ hàng hóa dự thầu.
-	Đối với hàng hóa sản xuất trong nước:
Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước hoặc số lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế.
Bản đóng dấu hợp pháp của nhà sản xuất hoặc chủ sỡ hữu số lưu hành.
e. Điều kiện kinh doanh thiết bị y tế:
Nhà thầu (Tất cả các thành viên liên danh) tham gia đấu thầu phải công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và cung cấp kèm tài liệu Thông tin (hoặc Phiếu tiếp nhận) Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D do Sở Y tế có thẩm quyền cấp; Hoặc Đối với Trang thiết bị y tế thuộc loại A hoặc loại B, C, D (được mua, bán như các hàng hóa thông thường theo quy định tại Điều 4 – Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022): Nhà thầu không yêu cầu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D.
Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam phải Công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước của Hãng sản xuất trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. (Nhà thầu cung cấp Văn bản công bố đủ điều kiện sản xuất; Thông tin (hoặc Phiếu tiếp nhận) Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế do Sở Y tế có thẩm quyền cấp)
f. Tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu:
f.1. Hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:
- 	Bản phân loại thiết bị y tế: 
Bản phân loại trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Bản phân loại còn hiệu lực được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử https://dmec.moh.gov.vn
- 	Số lưu hành còn hạn hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:
* Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B cung cấp một trong số các tài liệu sau:
+ Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (dmec.moh.gov.vn)
* Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D cung cấp một trong số các tài liệu sau:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dc_1][bookmark: dieu_1_name][bookmark: _GoBack]+ Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 04/2025/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 76 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ.(Mã hàng hóa quy định theo Thông tư 14/2018/TT_BYT ngày 15/05/2018 ).
·  Lưu ý:  
+ Đối với thiết bị y tế nhập khẩu theo điểm d Khoản1 Điều 1 Nghị định số 04/2025/NĐ-CP: Nhà thầu kê khai rõ hoặc cung cấp tài liệu chứng minh (văn bản xác nhận của chủ sở hữu hoặc đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương) đối với thiết bị y tế không thuộc danh mục cấp phải giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 thông tư 05/2022/ TT-BYT ngày 01/08/2022 và cung cấp bảng phân loại thiết bị y tế thuộc loại C,D còn hiệu lực được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế kèm theo Tờ khai hải quan.
+ Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp số lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).
f.2. Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế:
Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn ISO hoặc tiêu chuẩn chất lượng mà nhà sản xuất công bố áp dụng hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).	

* Ghi chú: 
Bản kết quả phân loại thiết bị y tế, Số lưu hành/Giấy phép nhập khẩu, tờ khai hải quan:
- Nhà thầu Highlight màu vào tên hàng hóa, ký mã hiệu sản phẩm hàng hóa tham dự thầu, nhà sản xuất và địa chỉ nhà sản xuất. 
- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
-  Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ Website/cổng thông tin mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/ chủ sỡ hữu/ đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.
	- Các tài liệu có chữ ký và đóng dấu của nước ngoài thì phải tuân thủ theo Nghị định 111/2011/NĐ-CP.
	- Cụm từ “trang thiết bị y tế” đã được thay thế bằng cụm từ “thiết bị y tế” theo quy định tại khoản 7 Điều 147 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
	g. Tiến độ cung cấp hàng hóa: 
Giao hàng theo từng đợt kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong vòng 04 ngày ( hoặc trong vòng 48 giờ đối với trường hợp cấp cứu) kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư ( bằng fax, email hoặc điện thoại) để đảm bảo tính liên tục của hàng hóa sau khi hàng hóa được đưa vào sử dụng.
i. Bản cam kết của nhà thầu:
Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ đầy đủ các nội dung cam kết sau:
I. Cam kết về hàng hóa dự thầu:
1. Cam kết các tài liệu trong E-hồ sơ dự thầu này đều trung thực, hợp pháp. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ;
2. Cam kết hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu của bệnh viện và dự kiến hoàn thành trong 18 tháng (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực). 
3. Cam kết về tiến độ cung cấp ≤ 07 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (email hoặc điện thoại). Đối với những trường hợp đột xuất, nhà thầu cam kết trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Bệnh viện, nhà thầu sẽ cung cấp đủ số lượng và chủng loại hàng hóa như thông báo đến địa điểm cung cấp nêu trong E-HSMT.
4. Cam kết hàng hóa nhà thầu cung cấp được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
5. Cam kết cung cấp hàng hóa trúng thầu đảm bảo chất lượng, kỹ thuật đáp ứng E-hồ sơ mời thầu và đúng với E-hồ sơ dự thầu, đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan đến chất lượng hàng hóa hợp lệ và đúng quy định. 
6. Cam kết nhà thầu sẽ xuất trình tài liệu về chất lượng hàng hóa nếu được yêu cầu khi giao hàng bao gồm: 
+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa.
+ Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng và các tài liệu chứng minh liên quan.
7. Cam kết hàng hóa cung cấp phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và còn hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đáp ứng yêu cầu E-HSMT.
8. Cam kết hàng hóa được bảo quản trong kho và bảo quản trong quá trình vận chuyển Theo quy định của nhà sản xuất, đảm bảo chất lượng cho đến khi hàng hóa được giao đến kho.
9. Cam kết hàng hóa là thiết bị y tế khi lưu hành trên thị trường phải đáp ứng đủ điều kiện về lưu hành theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.
10. Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.
11. Cam kết hàng hóa đảm bảo đúng quy cách đóng gói theo yêu cầu
12. Cam kết hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng:
	Hạn sử dụng của hàng hóa phải được in trên bao bì của sản phẩm hoặc theo quy định của nhà sản xuất.
· Tối thiểu còn ≥ 03 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng quy định của nhà sản xuất từ 1-2 năm;
· Tối thiểu còn ≥  06 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng quy định của nhà sản xuất 03 năm trở lên;
· Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản và cung cấp tài liệu chứng minh.
13. Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện đa khoa Quảng Nam nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây thiệt hại hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (không do lỗi của Bệnh viện). 
14. Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng ….(đối với hàng     hóa nhập khẩu) theo yêu cầu của bên mời thầu khi có liên quan đến bên thứ ba.
15. Cam kết cung cấp đầy đủ, chính xác, cụ thể thông tin chi tiết của các vật tư y tế có trong danh sách dự thầu theo Mục 1, Điều 2, Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế ngay khi có kết quả thầu.

II. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng:
1. Cam kết thu hồi và thay thế, đổi trả 1:1 khi với trường hợp sau:
· Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu.
· Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường  của hàng hóa do lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.
2. Trong vòng 01 ngày làm việc sau khi được thông báo của Bệnh viện, nhà thầu phải cử người phối hợp với Bệnh viện đánh giá và xác nhận nếu có sự không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố sau: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng... của hàng hóa đã cung cấp.
3. Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng... như đã nêu trong hợp đồng, E- hồ sơ mời thầu và E- hồ sơ dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 02 ngày làm việc, nhà thầu phải cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu phải có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu. 
Mục 2. Bản vẽ:  Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Bên mời thầu có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:
+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng
+ Thời gian: Do các bên thỏa thuận
+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;
+ Chi phí tổ chức thực hiện: do Nhà thầu chi trả
Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên mời thầu có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh không phù hợp, Bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên mời thầu không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

